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QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2015/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP, ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM, ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ;
Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC, ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình 326/TTr-SCT ngày 20 tháng 3 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Bổ sung khoản 2, Điều 1 như sau:
‘‘Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đấu thầu để kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.”
2. Sửa đổi khoản 3, Điều 5 như sau:
‘‘3. Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng (gọi chung là Phòng Kinh tế) chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn tổ chức làm thủ tục và tiếp nhận hồ sơ đề nghị chuyển đổi, trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thực hiện phương thức giao khoán hoặc đấu thầu áp dụng đúng theo quy định này.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 5 như sau:
“4. Hội đồng chuyển đổi mô hình quản lý chợ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền Quyết định thành lập, thành phần gồm:
a) Đối với chợ hạng 1: (trường hợp chợ được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thì thành phần Hội đồng thực hiện theo Điểm b Khoản 4 Điều này).
- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Công Thương.
- Các uỷ viên Hội đồng gồm: Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có chợ chuyển đổi.
- Hội đồng có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng.
b) Đối với chợ hạng 2, hạng 3:
- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tỉnh hoặc phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Kinh tế.
- Các uỷ viên Hội đồng gồm: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có chợ chuyển đổi.
- Hội đồng có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng.’’
4. Sửa đổi điểm f, điểm g khoản 5, Điều 5 như sau:
‘‘f) Tổ chức mở thầu hoặc xét duyệt hồ sơ đề nghị giao khoán quản lý chợ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền kết quả đấu thầu hoặc kết quả chọn khoán quản lý chợ.
g) Trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao khoán hoặc quyết định trúng thầu cho tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý chợ.
Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và có văn bản mời doanh nghiệp, hợp tác xã đến thương thảo và ký kết hợp đồng giao nhận chợ.”
5. Sửa đổi điểm b khoản 8 Điều 5 như sau:
‘‘b) Phòng Kinh tế (đối với thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với các huyện còn lại) là cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ nhận giao khoán quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu Hội đồng xét duyệt và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương chuyển giao chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý.”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 9, Điều 5 như sau:
‘‘9. Tham gia đấu thầu khai thác quản lý chợ
a) Đối với chợ hạng 1: Sở Công Thương là cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đấu thầu quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển giao chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý sau khi có kết quả đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước.
Trường hợp chợ được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, thì thực hiện theo Điểm b Khoản 9 Điều này.
b) Đối với chợ hạng 2, hạng 3: Phòng Kinh tế là cơ quan hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đấu thầu quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển giao chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác quản lý sau khi có kết quả đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước.
c) Hồ sơ dự đấu thầu chợ: theo quy định tại khoản 10 Điều 7 của Quy định này.”
7. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:
“b) Đối với chợ hạng 2, hạng 3:
- Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Kinh tế.
- Các uỷ viên Hội đồng gồm: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có chợ được đấu thầu.
- Hội đồng xét chọn thầu thành lập tổ chuyên viên để giúp việc cho Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí tổ chức đấu thầu do Giám đốc Sở Tài chính hoặc Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch dự toán trình Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền quyết định.’’
8. Sửa đổi khoản 11 Điều 7 như sau:
“11. Nhận và quản lý hồ sơ dự đấu thầu
Phòng Kinh tế nơi có chợ đấu thầu có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự đấu thầu theo quy định.”
9. Sửa đổi khoản 5, Điều 9 như sau:
‘‘5. Sở Xây dựng
a) Phối hợp cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng có liên quan chợ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt khi có yêu cầu.
b) Hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng về chợ theo quy định ban hành tại Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.”
10. Sửa đổi Điều 12 như sau:
“1. Các tổ chức quản lý chợ phải thực hiện báo cáo tình hình tổ chức quản lý chợ trước ngày 15 của tháng cuối quý gửi về Phòng Kinh tế để tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương.
2. Phòng Kinh tế định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn, tiến độ triển khai thực hiện phương án chuyển đổi chợ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh vào ngày 25 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm.
3. Ngoài chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều này, các tổ chức quản lý chợ thực hiện chế độ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.”
Điều 2. Bãi bỏ điểm a khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 của Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển và quản lý chợ tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT Tỉnh Ủy và HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long;
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo);
- Phòng KTN (để thực hiện);
- Lưu: VT. 6.11.02
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